





Mẫu M5

Cơ quan, đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TPHCM     
 LỊCH CÁN BỘ
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên khai sinh: 
PHAN THỊ NGỌC PHƯỢNG  
- Tên thường gọi: 

PHAN THỊ NGỌC PHƯỢNG  
- Bí danh: 


Không có
- Sinh ngày: 


21 tháng 5 năm 1980
- Nơi sinh: (ghi rõ 3 cấp) 
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Nguyên quán: (ghi rõ 3 cấp) 
An Nhơn – Châu Thành – Đồng tháp
- Nơi ở hiện nay: 

01 Chung cư 44 Nguyễn Biểu Phường 1, Quận5 - TPHCM
- Điện thoại liên lạc : CQ (08) 54490 539 
NR Không có 
DĐ 0903 059 122
- Dân tộc: 
Kinh
 

Tôn giáo: 
Không
- Thành phần gia đình xuất thân: Công nhân
- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 
12/12
+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
+ Lý luận chính trị: Sơ cấp
+ CM kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
- Ngày tham gia công tác: 
+ Từ T8/2001 đến hết tháng 7/2006: Là Giáo viên mầm non, công tác tại Trường Mầm non 13, Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Từ T12/2006 đến nay: Là nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày nhập ngũ: Không có
 Ngày chuyển ngành: ………….. quân hàm …….....

- Ngày được tuyển dụng: 01/04/2008
 cơ quan tuyển dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………… ngày chính thức: ………......

tại chi bộ: …………………………………………………………………………………...

- Chức vụ hiện tại: (Đảng, chính quyền, đoàn thể) Không có
- Ngạch công chức, viên chức: Cán sự 

Bậc lương: 4 

từ tháng 4 năm 2014
- Tình hình sức khỏe: 
Tốt
- Sở trường công tác: 
Đánh máy, soạn thảo văn bản, tổng hợp hồ sơ.
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN
A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể
(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

· Từ  năm 1980 đến 1986: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại 671/6 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5

· Từ  năm 1986 đến 1999: Ở với gia đình, đi học, tốt nghiệp THPT tại trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1999 đến 2001: Đi học Trung học Sư phạm Mầm non tại Trường Trung học Sư phạm Mẫu giáo Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ T8/2001 đến hết tháng 7/2006: Là Giáo viên mầm non, công tác tại Trường Mầm non 13, Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ T8/2006 đến hết tháng 11/2006: Nghỉ ở nhà, nội trợ và nuôi con nhỏ.
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng)
(Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

· Từ T12/2006 đến hết T9/2007: Là nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (nhân viên hợp đồng Trường).

· Từ T10/2007 đến hết T3/2008: Là nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (nhân viên hợp đồng Sở).

· Từ T4/2008 đến nay: Là nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (viên chức ngạch Cán sự).

C. Đã đi nước ngoài
 Không có
(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch).

III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH
A. Thân nhân chủ yếu
1- Chồng:  Trần Quốc Di    Sinh năm: 1979
tại Vĩnh Long


Quê quán: Trung Thành – Vũng Liêm – Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Tài xế 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
· Sinh năm 1979.

· Từ năm 1979 đến 1986 còn nhỏ, ở với gia đình tại Trung Thành – Vũng Liêm – Vĩnh Long
· Từ năm 1986 đến 1991 đi học trường tiểu học Vũng Liêm tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

· Từ năm 1991 đến 1995 học sinh Trường THCS Diên Hồng quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Từ năm 1995 đến 1997 học sinh Trường THPT Nguyễn An Ninh quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Từ năm 1997 đến 1999 học sinh trường THPT Trương Vĩnh Ký Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Từ năm 1999 đến 2003 đi làm quản lý kho công ty TNHH TDV tại  khu Công nghiệp Sóng Thần, Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Từ năm 2003 đến nay làm Tài xế tự do.

· Hộ khẩu thường trú: 4B2 Cư xá 155 Tô Hiến Thành Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hiện nay đang cư trú tại: 01 Chung cư 44 Nguyễn Biểu Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

2- Các con: 

Con ruột: 
Trần Ngọc Phương Nhi
 Sinh năm: 2005
 tại TP.Hồ Chí Minh


Quê quán: Trung Thành – Vũng Liêm – Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Học sinh Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5
· Từ năm 2005 đến 2011: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học trường Mầm non Họa Mi 2, Quận 5.

· Từ năm 2011 đến nay.: Đi học trường Tiểu học Chính Nghĩa, Quận 5
· Hộ khẩu thường trú: 671/6 Nguyễn Trãi Phường 11, Quận 5

· Hiện nay đang cư trú tại: 01 Chung cư 44 Nguyễn Biểu Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Con ruột:
Trần Bảo An
 Sinh năm: 2011
 tại Thành phố Hồ Chí Minh


Quê quán: Trung Thành – Vũng Liêm – Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Còn nhỏ
· Từ năm 2011 đến nay: Còn nhỏ, ở với gia đình.

· Hộ khẩu thường trú: 671/6 Nguyễn Trãi Phường 11, Quận 5

· Hiện nay đang cư trú tại: 01 Chung cư 44 Nguyễn Biểu Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

- Cha: PHAN NGỌC PHÁT 

Sinh năm: 1958 
 tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên Bảo vệ


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945: Chưa sinh


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954: Chưa sinh


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
· Sinh năm 1958

· Từ năm 1958 đến 1964: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại 191 đường Cô Giang, Q1 – Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1964 đến 1975: Đi học, ở với gia đình, tại 191 đường Cô Giang, Q1 – Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1975 đến 1981: Tham gia bộ đội tại Quận đội 5 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5, cấp bậc Thượng sĩ.
· Từ năm 1981 đến 1984: Chuyển ngành về công tác tại Xí nghiệp Quốc doanh Cơ khí Quận 5.

· Từ năm 1984 đến 1993: Công tác tại Xí nghiệp Quốc doanh Chiếu bóng Quận 5.

· Từ năm 1993 đến 2011: Nghỉ việc, buôn bán tại nhà, địa chỉ 671/6 Nguyễn Trãi Phường 11, Quận 5.

· Từ năm 2011 đến nay: Nhân viên Bảo vệ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

· Hiện nay đang cư trú tại: 671/6 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5.
- Mẹ: Nguyễn Thị Nhung            Sinh năm: 1958
tại Sài Gòn


Quê quán: An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Viên chức

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1958.

· Từ năm 1958 đến 1964: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại 111 Nguyễn Kim, Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1964 đến 1969: Đi học trường Tiểu học Nữ Bà Triệu. Ở với gia đình tại 111 Nguyễn Kim, Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1969 đến 1975: Đi học trường Sương Nguyệt Ánh, Quận 10. Ở với gia đình tại 7C khu 3 số 650 Nguyễn Trãi, Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1975 đến 1981: Tham gia bộ đội tại Quận đội 5 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5, cấp bậc Thượng sĩ.
· Từ năm 1981 đến 1998: Chuyển công tác về Ban Thanh tra Quận 5 – Chức vụ: Thanh tra viên. Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6/1987

· Từ năm 1998 đến 2010: Chuyển công tác về Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 5 – Giữ các chức vụ: Đội phó, Đội Trưởng Đội thu tiền nhà, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 5.

· Từ năm 2010 đến 2013: Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 5 – Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh.

· Từ năm 2013 đến nay: Nghỉ hưu

· Hiện nay đang cư trú tại: 671/6 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5. Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 3A - Đảng ủy phường 11, Quận 5.
- Em ruột:
 Phan Ngọc Phước

Sinh năm 1988
tại Thành phố Hồ Chí Minh


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên Kỹ thuật vi tính 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
· Sinh năm 1988.
· Từ năm 1988 đến 1994: Còn nhỏ, ở với gia đình tại 671/6 Nguyễn Trãi Phường 11, Quận 5.

· Từ năm 1994.đến 1999: Học sinh trường Tiểu học Minh Đạo, Quận 5.

· Từ năm 1999.đến 2005: Học sinh trường THCS Trần Bội Cơ, Quận 5.

· Từ năm 2005 đến 2008: Học sinh trường THPT Trần Hữu Trang, Quận 5.

· Từ năm 2008 đến 2011: Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.

· Từ năm 2011 đến 2013: Tham gia nghĩa vụ quân sự (dân quân tự vệ) tại Quận đội 5 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5
· Từ năm 2013 đến nay đi làm nhân viên Kỹ thuật vi tính tại Grand Dragon Resort, địa chỉ St21B Làng Chrey Thom, Xã Sampov Poun, Huyện Koh Thom, Campuchia.
· Hộ khẩu thường trú tại: 671/6 Nguyễn Trãi Phường 11, Quận 5. 

4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vơ hoặc chồng:

- Cha chồng: Trần Văn Dũng

Sinh năm 1947 
tại Vĩnh Long


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Sinh năm 1947.

· Từ năm 1947 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1965 đi học ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

· Từ năm 1965 đến 1969 ở nhà làm ruộng.

· Từ năm 1969 đến 1972 tham gia lính nghĩa quân tại Tiểu khu Vũng Liêm thuộc Trung tâm Quản trị Trung ương
· Từ năm 1972 đến 1979 lên Sài Gòn làm Tài xế.

· Từ năm 1979 đến 1985 về quê Ấp Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long làm ruộng.

· Từ năm 1985 đến 1992 lên Sài Gòn buôn bán, tạm trú nhà người quen tại Quận 11 (không nhớ địa chỉ)
· Từ năm 1992 đến 2000 Buôn bán ở Sài Gòn, cư trú tại 4B2 Cư xá 155 Tô Hiến Thành Phường 13, Quận 10.

· Từ năm 2000 đến 2008 chuyển hộ khẩu về 138/8 Trương Công Định, Phường 13, Quận Tân Bình. Tiếp tục chuyển về 018 Lô A Chung cư Gò Dầu 2, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú (không nhớ thời gian cư trú ở mỗi nơi).

· Từ năm 2000 đến nay về quê cư trú tại Ấp Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

- Mẹ: Đỗ Thị Bình

Sinh năm 1951
tại Vĩnh Long


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1951 đến 1966 Còn nhỏ, đi học ở Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

· Từ năm 1966 đến 1972 Ở nhà phụ gia đình.

· Từ năm 1972 đến nay: Lập gia đình ở nhà nội trợ

· Hiện nay đang cư trú tại: 137 Tổ 1, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

- Anh chồng: Trần Quốc Danh

 Sinh năm 1975
tại Sài Gòn


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Kiến trúc sư
· Sinh năm 1975.

· Từ năm 1975 đến 1981 còn nhỏ, ở với gia đình tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1981 đến 1990: Đi học trường Vũng Liêm tại Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1990 đến 1993: Đi học Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1993 đến 1999: Sinh viên Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1999 đến nay:  Công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

· Hiện nay đang cư trú tại: 4B2 Cư xá 155 Tô Hiến Thành Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chị chồng: Trần Ngọc Diễm


Sinh năm 1973
tại Sài Gòn


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ
· Từ năm 1973 đến 1979 còn nhỏ, ở với gia đình tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1979 đến 1991: Đi học trường Vũng Liêm tại Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1991 đến 1997: Phụ gia đình buôn bán tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1997 đến nay:  Lập gia đình, ở nhà nội trợ

· Thường trú tại: 269/5 Lý Thường Kiệt Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chị chồng: Trần Ngọc Dung

Sinh năm 1977
tại Sài Gòn


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh
· Từ năm 1977 đến 1983 còn nhỏ, ở với gia đình tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1983 đến 1992: đi học trường Vũng Liêm tại Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
· Từ năm 1992 đến 1995: Đi học Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1995 đến 1999: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1999 đến nay:  Nhân viên Công ty Thép Việt, địa chỉ 289 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Thường trú tại: 4B2 Cư xá 155 Tô Hiến Thành Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

B- Quan hệ thân tộc:

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

- Ông nội: Phan Ngọc Kiên

Sinh năm: 1926                   tại Đồng Tháp


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ máy 


Bị bệnh mất năm 1982

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Sinh năm 1926

· Từ năm 1926 đến 1945: Còn nhỏ, đi học ở với gia đình tại địa chỉ 191 Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1954: Học nghề, sửa chữa xe máy tư nhân tại nhà ở địa chỉ 191 Cô Giang, Quận 1.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1976: Thợ sửa chữa xe máy tại 191 Cô Giang, Quận 1

· Từ năm 1976 đến 1982: Về quê , sinh sống (làm vườn)  tại xã An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp.

· Đến năm 1982 mất do bệnh, già yếu tại xã An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp.

- Bà nội: Hồng Bội Ngọc

Sinh năm: 1928 
 tại Hà Nội


Quê quán: Hà Đông – Hà Nội


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán 


Bị bệnh mất năm 2007

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Sinh năm 1928

· Từ năm 1928 đến 1938 còn nhỏ, ở với gia đình Sài Gòn
· Từ năm 1938 đến 1945 Phụ gia đình buôn bán Sài Gòn

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1954:. Lập gia đình, phụ gia đình buôn bán tại nhà, địa chỉ 191 đường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1976: Làm công việc buôn bán tại nhà, địa chỉ 191 đường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1976 đến 2007: Về quê, sinh sống (làm vườn) tại xã An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp.

· Đến năm 2007 mất do bệnh, già yếu tại xã An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp.

- Ông ngoại: Nguyễn Văn Tươi 


Sinh năm: 1917
 tại Long An


Quê quán: An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Tài xế tư nhân 

Bị bệnh mất năm 1976.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Từ năm 1917 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình, làm ruộng tại xã An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1954: Là nông dân tại xã An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An. 


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1958: Là nông dân tại xã An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An. 

· Từ năm 1958 đến 1968: Chuyển đến Sài Gòn, cư ngụ tại 111 Nguyễn Kim, Quận 10. Làm nghề tài xế tư nhân 

· Từ năm 1968 đến 1976: Chuyển nơi cư ngụ đến địa chỉ 7C khu 3 số 650 Nguyễn Trãi, Quận 5. Làm nghề tài xế tư nhân. 

· Đến năm 1976 mất do bệnh, già yếu.

- Bà ngoại: Hứa Thị Chúc 

Sinh năm: 1931
 tại Cà Mau


Quê quán: Năm Căn – Cà Mau


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Sinh năm 1931

· Từ năm 1931 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại Sài Gòn.


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1954: Ở với gia đình, làm công việc nội trợ tại Sài Gòn.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1968: Lập gia đình ở nhà làm công việc nội trợ tại 111 Nguyễn Kim, Quận 10.

· Từ năm 1968 đến nay: Chuyển nhà, ở tại 7C khu 3 số 650 Nguyễn Trãi, Quận 5. Nội trợ.

· Hiện nay đang cư trú tại: 671/6 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM

- Cô ruột: Phan Thị Ngọc Yến


Sinh năm: 1953
tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Sinh năm 1953.

· Từ năm 1953 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại Sài Gòn

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1976: Đi học, ở với gia đình tại 191 Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1976 đến nay: Lập gia đình, ở nhà làm công việc nội trợ.

· Hiện nay đang cư trú tại: 306 Lô B Chung cư Phạm Thế Hiển, Phường 11, Quận 8

- Cô ruột: Phan Thị Ngọc Liên


Sinh năm: 1964
tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1964

· Từ năm 1964 đến 1976: Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình Sài Gòn.

· Từ năm 1976 đến 1982: Về quê Đồng Tháp ở với cha mẹ.

· Từ năm 1982 đến nay: Chuyển đến sinh sống,  buôn bán tại Sài Gòn


· Hiện nay đang cư trú tại: 671/6 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5.

- Cô ruột: Phan Thị Ngọc Loan


Sinh năm: 1967
tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ may
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1967

· Từ năm 1967 đến 1976:  Còn nhỏ, đi học, ở với gia đình tại Sài Gòn
· Từ năm 1976 đến 1982: Về quê Đồng Tháp ở với cha mẹ.

· Từ năm 1982 đến nay: Học nghề thợ may, làm công việc thợ may.

· Hiện nay đang cư trú tại: Thôn 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Dì ruột: Nguyễn Thị Hiền


Sinh năm: 1962
tại Sài Gòn


Quê quán: An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1962.

· Từ năm 1962  đến 1983: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn.
· Từ năm 1983 đến nay: Lập gia đình ở nhà làm công việc nội trợ.

· Hiện nay đang cư trú tại: 84/12/14/8 đường Tây Lân, phường Tây Lân, quận Bình Tân.

- Dì ruột: Nguyễn Thị Thảo


Sinh năm: 1963
tại Sài Gòn


Quê quán: An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1963.

· Từ năm 1963  đến 1983: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn.
· Từ năm 1983 đến nay: Lập gia đình ở nhà làm công việc nội trợ.

· Hiện nay đang cư trú tại: 84/12/14/8 đường Tây Lân, phường Tây Lân, quận Bình Tân.
- Dì ruột: Hứa Thị Thu


Sinh năm: 1970
tại Sài Gòn


Quê quán: An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1970.

· Từ năm 1970  đến 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn.
· Từ năm 1988 đến nay: Lập gia đình. Công nhân xí nghiệp khu công nghiệp Bình Tân .

· Hiện nay đang cư trú tại: 84/12/14/8 đường Tây Lân, phường Tây Lân, quận Bình Tân.

- Chú ruột: Phan Ngọc Minh

Sinh năm: 1960
tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1960.

· Từ năm 1960 đến 1978: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn
· Từ năm 1978 đến 1982: Làm kế toán Công ty ngoại thương tỉnh Đồng Tháp

· Từ năm 1982 đến nay: Lên Sài Gòn buôn bán 

· Hiện nay đang cư trú tại: 45/15 Khu phố 3, tổ 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7.

Chú ruột: Phan Ngọc Sơn

Sinh năm: 1966
tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1966.

· Từ năm 1966 đến 1976: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn.
· Từ năm 1976 đến nay: Làm nông tại Đồng Tháp 

· Hiện nay đang cư trú tại: Số 91, tổ 3, Ấp An Thạnh, Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

- Bác ruột: Phan Ngọc Lợi

Sinh năm: 1950

tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân 


Bị bệnh mất năm 1982

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Sinh năm 1950.

· Từ năm 1950 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại Sài Gòn.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1976: Ở nhà phụ gia đình sửa xe máy tại địa chỉ 191 Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1976 đến 1982: Công nhân Công ty vật tư tỉnh Đồng Tháp.

· Đến năm 1982: Bị bệnh mất tại xã An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp

- Bác ruột: Phan Ngọc Hiệp

Sinh năm: 1954

tại Sài Gòn


Quê quán: An Nhơn – Châu Thành – Đồng Tháp


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1954.

· Từ năm 1954 đến 1974: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn.

· Từ năm 1974 đến 1977: Tham gia Thanh niên xung phong.

· Từ năm 1977 đến 1991: Làm Thủ kho xăng Công ty vật tư tỉnh Đồng Tháp.

· Từ năm 1991 đến nay: Làm ruộng tại Đồng Tháp

· Hiện nay đang cư trú tại: 328 Ấp An Phú, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

- Cậu ruột: Nguyễn Văn Thi

Sinh năm: 1960
tại Sài Gòn


Quê quán: An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1960

· Từ năm 1960 đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn.

· Từ năm 1975 đến 1981: Tham gia bộ đội ở Quận đội 5 và Trung đoàn Gia định.

· Từ năm 1981 đến 1992: Nhân viên Công ty Cung ứng xuất khẩu Quận 6.

· Từ năm 1992 đến nay: Buôn bán

· Hiện nay đang cư trú tại: 84/12/14/8 đường Tây Lân, phường Tây Lân, quận Bình Tân.

- Cậu ruột: Hứa Văn Hương

Sinh năm: 1966
tại Sài Gòn


Quê quán: An Vĩnh Ngãi – Châu Thành – Long An.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ hồ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1966.

· Từ năm 1966 đến 1984: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Sài Gòn.

· Từ năm 1984 đến 1986: Tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Gia Định

· Từ năm 1986 đến nay: Thợ hồ

· Hiện nay đang cư trú tại: 512 Bùi Minh Trực Phường 6, Quận 8.

2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
- Ông nội chồng    Trần Văn Báo
Sinh năm 1930 
tại Vĩnh Long


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng 


Bị bệnh mất năm 1953

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Sinh năm 1930

· Từ năm 1930 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1953 Ở nhà làm ruộng tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

· Năm 1953 bị bệnh mất tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm.

- Bà nội chồng   Nguyễn Thị Anh
Sinh năm 1932 
tại Vĩnh Long


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán 


Bị bệnh, già yếu mất năm 2009

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Sinh năm 1932.

· Từ năm 1932 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1954 Buôn bán tại tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 2009 Buôn bán tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

· Năm 2009 mất do bệnh, già yếu tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

- Ông ngoại chồng     Đỗ Thái

     Sinh năm 1935 
tại Vĩnh Long


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân 


Bị bệnh mất năm 1985

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Sinh năm 1935

· Từ năm 1935 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1954: Ở với gia đình, làm ruộng tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 1985: Làm ruộng tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
· Năm 1985 bị bệnh mất tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
- Bà ngoại chồng      Nguyễn Thị Xíu
     Sinh năm 1937
    tại Vĩnh Long


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân 


Bị bệnh, già yếu mất năm 2006

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

· Sinh năm 1937.

· Từ năm 1937 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

· Từ năm 1945 đến 1954: Ở với gia đình tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Từ năm 1954 đến 2006: Làm ruộng tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
· Năm 2006 mất do bị bệnh, già yếu tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

- Cậu ruột của chồng    Nguyễn Văn Thành
      Sinh năm 1958
       tại Vĩnh Long


Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

· Sinh năm 1958.

· Từ năm 1958 đến nay: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học. Lớn lên làm ruộng tại Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

· Hiện nay đang cư trú tại: 102 Tổ 6, Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
- Khen thưởng: 
· Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2007-2008; 
· Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2008-2009; 
· Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2009-2010; 

· Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2011-2012; 

· Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2012-2013;

· Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm học 2013-2014.
- Kỷ luật: Không

XÁC NHẬN
                       Ngày  17 tháng 6 năm 2016


                                       
Người khai ký tên

Bản lý lịch này do đồng chí………………..

Khai tại……………………………………….

……………………………………………….
Phan Thị Ngọc Phượng

Ngày        tháng            năm


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
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